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TIỂU ĐỀ ÁN

CỤC THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN THỐNG KÊ

Hoạt động thu thập thông tin thống kê được tổ chức một cách khoa học, hiệu quả là yếu tổ quyết định đến việc đảm bảo chất lượng các sản phẩm đầu ra thống kê. Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê, như việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thống kê, sắp xếp lại các cuộc điều tra thống kê, cải tiến phương án điều tra thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giám sát, kiểm tra tại địa bàn… Nhờ đó, chất lượng thông tin thu thập được từ các tổ chức và cá nhân (gọi chung là thông tin thống kê đầu vào) đã được cải thiện đáng kể, thông tin thống kê đầu vào phong phú, chi tiết và kịp thời hơn. 

Tuy nhiên, hoạt động thu thập thông tin thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Đó là, hoạt động thu thập thông tin còn tổ chức phân tán ở nhiều đơn vị thuộc Tổng cục và khép kín theo từng lĩnh vực thống kê, chưa gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin đối với hoạt động thống kê trong toàn Ngành.

Nhằm khắc phục hạn chế, bất cập nói trên, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra giải pháp:

“Đổi mới cơ cấu tổ chức của Hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các hoạt động thống kê (thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê)”;

“Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê và hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia theo hướng tin học hóa. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển công tác thống kê của Hệ thống thống kê tập trung; thống kê Bộ, ngành và địa phương. Áp dụng phương pháp điều tra thống kê điện tử để thu thập và truyền đưa thông tin thống kê qua Trang thông tin điện tử của các cơ quan thống kê. Trên cơ sở chuẩn hóa, đồng bộ hóa các sản phẩm thống kê, các bảng phân loại và bảng danh mục, các biểu mẫu báo cáo và biểu mẫu điều tra, tiến hành xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng nhằm tự động hóa các khâu xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo thống kê. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu thông tin thống kê quốc gia tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương. Phát triển các ứng dụng Chính phủ điện tử trên internet của Hệ thống thống kê Nhà nước. 
Hơn nữa, Luật Thống kê 2015 đã quy định nhiều nội dung mới, trong đó có các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ và chức năng, nhiệm vụ mới của Hệ thống thống kê tập trung. Nhằm triển khai thực hiện tốt Luật Thống kê 2015, Hệ thống thống kê tập trung phải được đổi mới về cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa hoạt động thống kê, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê trong đó có việc thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dựng công nghệ thông tin thống kê. Đề án thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dựng công nghệ thông tin thống kê thuộc Tổng cục Thống kê với các nội dung chính như sau.
- Sự cần thiết, căn cứ pháp lý và nguyên tắc thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê;

- Chức năng, nhiệm vụ của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê;

- Loại hình, cơ cấu tổ chức, đội ngũ công chức viên chức, trụ sở làm việc và kinh phí hoạt động của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; 

- Tổ chức thực hiện Đề án của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ PHÁP LÝ, NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP CỤC THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỐNG KÊ

1. Sự cần thiết 
Thông tin thống kê ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thông tin thống kê có chất lượng là một trong các công cụ quan trọng để nhận diện đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội và dự báo tương lai phát triển của đất nước. Chất lượng thông tin thống kê phụ thuộc chủ yếu vào thông tin ban đầu thu thập được từ các tổ chức và cá nhân (gọi là nguồn thông tin ban đầu). Do đó, muốn nâng cao chất lượng thông tin thống kê, trước tiên phải tổ chức và quản lý tốt nguồn thông tin ban đầu. 

Thực trạng hoạt động và tổ chức thu thập thông tin thống kê

Trong thời gian qua, Tổng cục Thống kê đã tiến hành đồng thời ba hình thức thu thập dữ liệu đầu vào bao gồm điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê định kỳ, khai thác nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống kê. Trong đó, hình thức thu thập thông tin bằng điều tra thống kê là chủ yếu. Hiện nay, Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thực hiện 43 cuộc điều tra và tổng điều tra trong tổng số 60 cuộc điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành tại Quyết định số 803/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
, bao gồm: 08 cuộc điều tra định kỳ theo tháng; 08 cuộc điều tra định kỳ theo quí; 14 cuộc điều tra định kỳ theo năm; 03 cuộc điều tra định kỳ 2 năm; 01 cuộc điều tra định kỳ 3 năm; 06 cuộc điều tra định kỳ 5 năm; 02 cuộc tổng điều tra quốc gia định kỳ 5 năm; 01 cuộc tổng điều tra quốc gia định kỳ 10 năm. Ngoài ra, Tổng cục Thống kê còn tiến hành một số cuộc điều tra ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ, ngành và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của xã hội. Kết quả các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê nói trên đã cung cấp dữ liệu để biên soạn các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ/ngành, hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành và phục vụ nhu cầu sử dụng của xã hội. 
Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin

Đối với việc quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê: hiện tại, chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin thuộc Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, chỉ gồm 1 số công chức. Về chức năng xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê thuộc thẩm quyền của 3 Trung tâm tin học thống kê thuộc Tổng cục và không gắn trực tiếp với đơn vị nghiệp vụ (đơn vị trực tiếp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê), đồng thời 3 Trung tâm tin học thống kê này ngang cấp với Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin nên gây khó khăn trong quản lý, điều hành. Mô hình này hiện nay không còn phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin. Một số điểm hạn chế lớn của mô hình tổ chức hoạt động này làm cho sự hỗ trợ của công nghệ thông tin đối với các hoạt động chuyên môn manh mún, rời rạc, không hình thành được hệ thống tập trung thống nhất.
Tuy nhiên, hoạt động thu thập thông tin thống kê đầu vào và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê đã bộc lộ các hạn chế, bất cập chủ yếu như sau.

Thứ nhất, việc tổ chức thu thập thông tin đầu vào phân tán ở các vụ thống kê chuyên ngành thuộc Tổng cục và các phòng thống kê chuyên ngành thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh (gọi chung là các cơ quan thống kê chuyên ngành) đã tạo ra gánh nặng cho các cơ quan thống kê chuyên ngành. Các cơ quan thống kê chuyên ngành vừa phải tổ chức thu thập, xử lý thông tin, vừa phải biên soạn các chỉ tiêu thống kê, phân tích và dự báo xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực phụ trách. Trong nhiều năm qua, các cơ quan thống kê chuyên ngành đã tập chung chủ yếu cho công tác thu thập dữ liệu đầu vào, không có nhiều thời gian dành cho việc thực hiện các phân tích và dự báo thống kê, nên công tác phân tích và dự báo thống kê theo từng lĩnh vực còn rất yếu.  

Thứ hai, tình trạng tổ chức thu thập thông tin đầu vào được thực hiện theo quy trình khép kín (từ khâu xác định nhu cầu thông tin, thiết kế điều tra, tổ chức thu thập thông tin, xử lý, phân tích và công bố kết quả điều tra) ở từng cơ quan thống kê chuyên ngành đã không tạo ra cơ chế kiểm soát chéo giữa các cơ quan thống kê chuyên ngành để phát hiện ra các lỗi dữ liệu, mà còn có hiện tượng cát cứ, cục bộ dữ liệu ở từng cơ quan thống kê chuyên ngành. Dữ liệu các cuộc điều tra không thể kết nối được với nhau để hình thành kho dữ liệu thống kê thống nhất, dùng chung. Kết quả điều tra thống kê được công bố, phổ biến chưa tương xứng với khối lượng thông tin đầu vào thu thập được từ các đối tượng điều tra. 

Thứ ba, tổ chức thu thập thông tin đầu vào phân tán và khép kín nói trên đã không hình thành được đội ngũ chuyên gia giỏi về xây dựng các mẫu điều tra, thiết kế các công cụ và hình thức thu thập thông tin, thiết kế hệ thống biểu tổng hợp... Tình trạng các phiếu điều tra (Công cụ thu thập thông tin) được sử dụng trong các cuộc điều tra chưa được chuẩn hóa về định dạng cũng như một số khái niệm, nội dung điều tra. Đối tượng, đơn vị, pham vị điều tra còn bị trùng hoặc sót trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.
Thứ tư, về hạ tầng công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm và hệ thống mạng máy tính):

- Hệ thống công nghệ thông tin ngành Thống kê hiện nay bao gồm một mạng diện rộng kết nối hệ thống máy móc thiết bị phần cứng ở Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê cấp tỉnh thông qua đường truyền nội bộ. Tuy nhiên, dịch vụ cung cấp trên mạng diện rộng này hiện nay rất nghèo nàn, chủ yếu là dịch vụ thư điện tử và một vài dịch vụ đơn giản khác, chưa có dịch vụ thuộc chuyên ngành thống kê.

- Phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn đa dạng, đơn lẻ, phục vụ một vài tác nghiệp cụ thể, thiếu tính hệ thống, không có sự liên kết theo chuỗi thời gian và liên kết giữa các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Dữ liệu thống kê phân tán ở khắp nơi trong ngành Thống kê, một số được lưu trữ khai thác ở cấp huyện, một số ở cấp tỉnh, một số nằm ở các Vụ tại Tổng cục (độc lập trong các máy tính cá nhân), hầu như chưa có dữ liệu được quản lý tập trung. Hiện trạng này gây ra nhiều mâu thuẫn, chênh lệch về số liệu giữa các cấp, các chuyên ngành, làm giảm chất lượng thông tin thống kê.

- Các quy định, quy chế quản lý hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin chưa đầy đủ các phương diện cần quản lý, chưa đồng bộ, thống nhất, chưa cập nhật cùng với sự phát triển thực tế nên không đáp ứng yêu cầu quản lý, điều chỉnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thống kê.

- Đội ngũ công chức quản lý công nghệ thông tin mỏng, trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin và thống kê còn nhiều hạn chế bất cập, chưa tương ứng với yêu cầu của nhiệm vụ được giao gây nhiều khó khăn cho sự phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin của ngành Thống kê. Công tác lãnh đạo quản lý và phối hợp còn nhiều bất cập, chưa có người “chỉ huy trưởng” lãnh đạo công nghệ thông tin của toàn ngành (CIO) nên các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin mang tính ngắn hạn, sự vụ thiếu tính thống nhất, đồng bộ, thông suốt.

- Việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin do một đơn vị không chuyên nghiệp chỉ đạo, quản lý; do nhiều đơn vị ngang hàng, ngang cấp vận hành gây rất nhiều khó khăn trong triển khai chủ trương, chương trình; không thể thống nhất và đồng bộ cả về chuẩn mực kỹ thuật và quản trị vận hành, đã gây khó khăn tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục Thống kê thực hiện việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tại Tổng cục Thống kê.

Những hạn chế, bất cập nêu trên không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng thông tin thống kê, mà còn gây lãng phí nguồn lực của ngành Thống kê nói riêng và của xã hội nói chung. Nhằm khắc phục những hạn chế và bất cập về hoạt động thu thập thông tin đầu vào nói trên, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra một số giải pháp, trong đó có giải pháp về đổi mới cơ cấu tổ chức của Hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các hoạt động thống kê, bao gồm các khâu: Thu thập thông tin; xử lý; phân tích; phổ biến; lưu trữ thông tin thống kê; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê và hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia theo hướng tin học hóa.
Kinh nghiệm quốc tế
Từ năm 2009, Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đã xây dựng và khuyến nghị các quốc gia áp dụng quy trình sản xuất thông tin thống kê (GSBPM)
. Năm 2013, Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc tiếp tục cập nhật và công bố phiên bản 5.0 của quy trình nói trên, gồm hai cấp độ: Cấp độ 1, bao gồm 8 bước: Xác định nhu cầu thông tin, thiết kế, xây dựng, thu thập, xử lý, phân tích, phổ biến, đánh giá dữ liệu. Cấp độ 2 là các quy trình chi tiết, gồm 44 tiểu bước khác nhau được chi tiết từ 8 bước ở cấp độ 1. Chẳng hạn, bước xác định nhu cầu thông tin được chi tiết thành 6 tiểu bước: Xác định rõ nhu cầu thông tin; tham vấn và xác định nhu cầu; thiết lập các mục tiêu đầu ra; xác định các khái niệm; kiểm tra tính sẵn có của dữ liệu; chuẩn bị các trường hợp tác nghiệp. Cơ cấu tổ chức của cơ quan thống kê quốc gia được sắp xếp theo hướng chuyên môn hóa một hoặc một số bước của quy trình mẫu về sản xuất thông tin thống kê nói trên.     

Đến nay, đã có nhiều cơ quan thống kê quốc gia trên thế giới áp dụng Quy trình mẫu về sản xuất thông tin thống kê của Liên hợp quốc nói trên. Nhiều nước đã thành lập một hoặc một số đơn vị thuộc cơ quan thống kê quốc gia thực hiện chức năng điều tra và tổng điểu tra thống kê, như: Vụ Tổng điều tra và điều tra thông kê nhân khẩu (Campuchia); Phòng thu thập thông tin thuộc Vụ Thống kê xã hội (Lào); Vụ Tổng điều tra thống kê quốc gia (Philipine); Vụ Quản lý điều tra thống kê (Hàn Quốc); Vụ Tổng điều tra dân số (Nhật Bản); Vụ Tổng điều tra và dịch vụ thống kê (Úc); Vụ Thu thập thông tin và Vụ Tổng điều tra thống kê (Newzealand); Vụ Thu thập dữ liệu cá nhân và hộ gia đình, Vụ Thu thập dữ liệu doanh nghiệp và tổ chức (Thủy Điển); Vụ Điều tra thống kê (Hà Lan); Vụ Thu thập số liệu trung ương, Vụ Tổng điều tra thống kê (Hungary); Vụ Tổng điều tra, điều tra và truyền thông (Canada)... Nhờ có việc thành lập các đơn vị chuyên trách về thu thập thông tin ban đầu nói trên, các sản phẩm thống kê của các quốc gia nói trên được kiểm soát chặt chẽ và có chất lượng hơn. 

2. Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ: Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê. Kết hợp chặt chẽ và hiệu quả ba hình thức thu thập thông tin thống kê: báo cáo thống kê; điều tra thống kê và khai thác hồ sơ đăng ký hành chính (tiết b, khoản 3, Điều 1); đổi mới cơ cấu tổ chức của Hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các hoạt động thống kê (thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê) (tiết d, khoản 3, Điều 1);

- Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 giao Chính phủ quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung (khoản 5, Điều 62); sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước (Mục 2); phân tích và dự báo thống kê (Chương IV);
- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước; 
- Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Thông báo số 258/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016-2020.
3. Nguyên tắc 

- Quán triện quan điểm của Đảng, Nhà nước về kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước phải đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;

- Thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 30c/NĐ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Theo đó, sắp xếp lại một số đơn vị và điều chuyển nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu chuyên môn hóa trong hoạt động thống kê thành Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê nhưng giữ ổn định số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê;

- Xác định đúng, đầy đủ vị trí việc làm theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; biên chế đươc bố trí đúng với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CỤC THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỐNG KÊ

1. Vị trí và chức năng

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thống kê, tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quản lý và tổ chức các hoạt động thu thập thông tin thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật, đồng thời là cầu nối với các Bộ, ngành trong việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu thống kê và là một trong những trung tâm dữ liệu quốc gia về dân số.

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

(1) Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản; Tổng điều tra kinh tế và các cuộc tổng điều tra quốc gia khác; Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê; Chủ trương đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin chưa nằm trong kế hoạch dài hạn; Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A.

(2) Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành hoặc để trình cấp có thẩm quyền ban hành:

- Các phương án điều tra thống kê và các văn bản về quản lý các hoạt động thu thập thông tin thống kê; 
- Các quy chế, quy định, các văn bản quản lý, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thống kê;

- Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin áp dụng cho ngành Thống kê; các định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành Thống kê;

- Các bảng mã dùng chung trong xử lý thông tin thống kê;

- Các kế hoạch trung hạn và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thống kê;

- Các giải pháp ứng dụng công nghệ trong các khâu của quy trình sản xuất thông tin thống kê chưa có trong chiến lược, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

- Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

(3) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan thống kê các cấp trong việc thực hiện các hoạt động thu thập thông tin thống kê;

(4) Tổ chức thu thập dữ liệu, thông tin chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu ngành kế hoạch, đầu tư; hệ thống chỉ tiêu bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng được Thủ tướng Chính phủ phân công thực hiện; 

(5) Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước;

(6) Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu thống kê đầu vào;

(7) Thực hiện tự đánh giá chất lượng thông tin thống kê đầu vào;
(8) Thực hiện tích hợp dữ liệu từ các nguồn điều tra, dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn; 

(9) Phối hợp biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thu thập thông tin thống kê;

(10) Phối hợp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình lập dự toán cho các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê.

(11) Hợp tác, liên kết thực hiện dịch vụ tư vấn về điều tra và tổng điều tra thống kê; 

(12) Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê.

(13) Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm, đường truyền) của ngành Thống kê.

(14) Xây dựng, quản lý, quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin thống kê; Quản lý chữ ký số trong hoạt động thống kê.

(15) Xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật bảo mật, an toàn thông tin cho toàn hệ thống công nghệ thông tin ngành Thống kê.

(16) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, nhóm C thuộc Tổng cục Thống kê;

- Thẩm định thiết kế các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành Thống kê; thẩm định các nội dung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin không phải lập dự án của các đơn vị trong ngành Thống kê.

- Mua sắm hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin không phải lập dự án cho toàn ngành Thống kê; thẩm định công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành Thống kê; Quản lý máy móc, thiết bị công nghệ thông tin trong toàn ngành Thống kê theo quy định.

(17) Xây dựng cơ chế, giải pháp về kết nối mạng với các Bộ, ngành liên quan.

(18) Phối hợp trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê của các Bộ, ngành.

(19) Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát, kiểm tra việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê của cơ quan thống kê các cấp; Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy chế, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong toàn ngành Thống kê; Hướng dẫn hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các đối tượng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin ngành Thống kê.

(20) Thực hiện hợp tác quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê.

(21) Chủ trì thực hiện việc đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức ngành Thống kê; Biên soạn tài liệu đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê; Thực hiện cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

(22) Phối hợp với Viện khoa học thống kê thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động thống kê; Triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; Tổng kết, đánh giá hiệu quả của các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thống kê.

(23) Chủ trì thực hiện việc chuyển giao công nghệ và hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê.

(24) Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

(25). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

III. LOẠI HÌNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIẾN CHẾ, TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1. Loại hình tổ chức

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê là đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục Thống kê.
2. Cơ cấu tổ chức

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu tổ chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê được tổ chức như sau:

2.1. Lãnh đạo Cục: Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê có Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. 

2.2. Các đơn vị thuộc Cục

(1) Văn phòng
a) Chức năng: Văn phòng là đơn vị thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng tổng hợp và điều phối các hoạt động của Cục; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị, tài vụ và thi đua, khen thưởng.

b) Nhiệm vụ 
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; giúp Cục trưởng tổ chức quản lý, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê và tổng hợp báo cáo Cục trưởng theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục. Bố trí, sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, tháng của Lãnh đạo Cục;

- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

- Thực hiện quản lý kinh phí hoạt động, lập dự toán và tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Thống kê;

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý việc sử dụng con dấu; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ yêu cầu công tác chuyên môn. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng. Chủ trì nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và Khung quản lý chất lượng thống kê Việt Nam (VSQF). Chủ trì thẩm định về nội dung và thể thức hành chính các văn bản do các đơn vị thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành; 

- Chủ trì xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về quan hệ công chúng với các đối tượng cung cấp thông tin thống kê;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
(2) Phòng Thiết kế mẫu Điều tra thống kê

a) Chức năng: Phòng Thiết kế mẫu Điều tra Thống kê là đơn vị thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng về các nội dung liên quan đến mẫu điều tra, công cụ thu thập thông tin thống kê.

b) Nhiệm vụ 

- Trình Cục trưởng để trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành hoặc cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về mẫu điều tra thống kê; 

- Xây dựng và quản lý các dàn mẫu và mẫu điều tra thống kê của các cuộc điều tra;

- Phát triển các công cụ và phương pháp thu thập thông tin thống kê;

- Giám sát và đánh giá việc sử dụng các mẫu điều tra và công cụ thu thập thông tin thống kê;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ đối với chế độ báo cáo thống kê, phương án điều tra thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành, địa phương;
+ Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế; thanh tra nghiệp vụ thống kê;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

(3) Phòng Điều tra thống kê 

a) Chức năng: Phòng Điều tra thống kê là đơn vị thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng về các nội dung liên quan đến tổ chức thu thập thông tin từ các cuộc điều tra thống kê.

b) Nhiệm vụ 
- Trình Cục trưởng để trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế; Tổng điều tra dân số và nhà ở và các cuộc tổng điều tra quốc gia khác được phân công;

- Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành hoặc để trình cấp có thẩm quyền ban hành các phương án điều tra, tổng điều tra thống kê và các văn bản về quản lý các hoạt động thu thập thông tin thống kê được phân công; 

- Chỉ đạo, tổ chức, giám sát việc thực hiện phương án điều tra, tổng điều tra thống kê thuộc lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện tích hợp dữ liệu từ điều tra và dữ liệu hành chính;
- Thực hiện tự đánh giá chất lượng các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê thuộc lĩnh vực được phân công; 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: i) Xử lý, tổng hợp, lưu trữ dữ liệu các cuộc điều tra; Tổng điều tra thuộc lĩnh vực phụ trách; ii) Thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ đối với chế độ báo cáo thống kê, phương án điều tra thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành, địa phương; iii) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế; thanh tra nghiệp vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.                                                        
(4) Phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính
a) Chức năng: Phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính là đơn vị thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng về các nội dung liên quan đến tiếp nhận, thu thập, quản lý dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê.

b) Nhiệm vụ 

- Trình Cục trưởng để trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành hoặc cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về tiếp nhận, quản lý các dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê; 

- Thu thập, tổng hợp cơ sở dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê;
- Thực hiện tự đánh giá chất lượng các dữ liệu hành chính cho hoạt động động thống kê;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Xử lý, tổng hợp dữ liệu các cuộc điều tra thống kê;

+ Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế; thanh tra nghiệp vụ thống kê;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
(5) Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
a) Chức năng 

Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê là đơn vị thuộc Cục thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, hiện đại hoá công tác thống kê.
b) Nhiệm vụ
- Trình Cục trưởng để trình cấp có thẩm quyền: Các chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong công tác thống kê; Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A.

- Trình Cục trưởng để trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: Các quy chế, quy định, các văn bản quản lý, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin; Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin; các định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành Thống kê; Các bảng mã dùng chung trong xử lý thông tin thống kê; Các kế hoạch trung hạn và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin; Các giải pháp ứng dụng công nghệ trong các khâu của quy trình sản xuất thông tin thống kê chưa có trong chiến lược, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. 
- Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm, đường truyền).

- Xây dựng, quản lý, quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin thống kê; Quản lý chữ ký số.

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật bảo mật, an toàn thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, nhóm C thuộc Tổng cục Thống kê; Thẩm định thiết kế các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành Thống kê; thẩm định các nội dung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

- Mua sắm hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin không phải lập dự án cho toàn ngành Thống kê; Quản lý máy móc, thiết bị công nghệ thông tin trong ngành Thống kê theo quy định.

- Xây dựng cơ chế, giải pháp về kết nối mạng với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

- Phối hợp trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thống kê với  các Bộ, ngành.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát, kiểm tra việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê của cơ quan thống kê các cấp; Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy chế, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành Thống kê; Hướng dẫn hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các đối tượng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin ngành Thống kê.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực hiện việc đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức; Biên soạn tài liệu đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin; Thực hiện cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại; Triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; tổng kết, đánh giá hiệu quả của các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thống kê.

- Thực hiện việc chuyển giao và hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
(6) Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê

a) Chức năng: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, thực hiện chức năng tư vấn và dịch vụ thống kê trên phạm vi cả nước.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; được hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

b) Nhiệm vụ 

- Thực hiện tư vấn và dịch vụ thu thập thông tin thống kê cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

- Tư liệu hóa các tài liệu liên quan đến hoạt động thông tin thống kê, như các phương án điều tra, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, chế độ báo cáo, tài liệu khai thác hồ sơ hành chính cho các hoạt động thống kê...;

- Thu thập, cập nhật, hệ thống hóa, lưu giữ và quản lý các thông tin thống kê thu thập được từ các chủ thể cung cấp thông tin; 

- Xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử của Ngành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
(7) Trung tâm Tin học thống kê khu vực I

a) Chức năng: Trung tâm Tin học thống kê khu vực I là đơn vị trực thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, thực hiện chức năng Triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố miền Bắc; thực hiện các kế hoạch đào tạo công nghệ thông tin thuộc phạm vi phụ trách; thực hiện các hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin.
Trung tâm Tin học thống kê khu vực I là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; được hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

b) Nhiệm vụ: 


- Xử lý, tổng hợp số liệu các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê theo kế hoạch.


- Xây dựng các phần mềm ứng dụng để cung cấp và hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị trong Ngành.


- Xây dựng cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu thống kê.


- Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, tư vấn và bảo trì mạng máy tính, thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng của các Cục Thống kê được phân công phụ trách theo chương trình, kế hoạch và dự án của Tổng cục Thống kê.



- Lựa chọn công nghệ, phần mềm chuẩn; giải pháp kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong ngành Thống kê.



- Bảo đảm mạng máy tính của các Cục Thống kê được phân công phụ trách kết nối thông suốt với mạng máy tính của cơ quan Tổng cục Thống kê; kết nối thông suốt với mạng máy tính của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Cục Thống kê khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
 (8) Trung tâm Tin học thống kê khu vực II
a) Chức năng: Trung tâm Tin học thống kê khu vực II là đơn vị trực thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, thực hiện chức năng Triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố miền Trung; thực hiện các kế hoạch đào tạo công nghệ thông tin thuộc phạm vi phụ trách; thực hiện các hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin.
Trung tâm Tin học thống kê khu vực II là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; được hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

b) Nhiệm vụ: 


- Xử lý, tổng hợp số liệu các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê theo kế hoạch.


- Xây dựng các phần mềm ứng dụng để cung cấp và hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị trong Ngành.


- Xây dựng cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu thống kê.


- Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, tư vấn và bảo trì mạng máy tính, thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng của các Cục Thống kê được phân công phụ trách theo chương trình, kế hoạch và dự án của Tổng cục Thống kê.



- Lựa chọn công nghệ, phần mềm chuẩn; giải pháp kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong ngành Thống kê.



- Bảo đảm mạng máy tính của các Cục Thống kê được phân công phụ trách kết nối thông suốt với mạng máy tính của cơ quan Tổng cục Thống kê; kết nối thông suốt với mạng máy tính của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Cục Thống kê khi có yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
 (9) Trung tâm Tin học thống kê khu vực III
a) Chức năng: Trung tâm Tin học thống kê khu vực III là đơn vị trực thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, thực hiện chức năng Triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố miền Nam; thực hiện các kế hoạch đào tạo công nghệ thông tin thuộc phạm vi phụ trách; thực hiện các hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin.
b) Nhiệm vụ: 
- Xử lý, tổng hợp số liệu các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê theo kế hoạch.


- Xây dựng các phần mềm ứng dụng để cung cấp và hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị trong Ngành.


- Xây dựng cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu thống kê.


- Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, tư vấn và bảo trì mạng máy tính, thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng của các Cục Thống kê được phân công phụ trách theo chương trình, kế hoạch và dự án của Tổng cục Thống kê.



- Lựa chọn công nghệ, phần mềm chuẩn; giải pháp kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong ngành Thống kê.



- Bảo đảm mạng máy tính của các Cục Thống kê được phân công phụ trách kết nối thông suốt với mạng máy tính của cơ quan Tổng cục Thống kê; kết nối thông suốt với mạng máy tính của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Cục Thống kê khi có yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Quy chế hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định trên cơ sở vị trí việc làm.
3. Vị trí việc làm, biên chế của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê 
	
STT
	Tên vị trí việc làm
	Dự kiến tổng số biên chế 
	Trong đó: Phân bổ cho các đơn vị thuộc Cục

	
	
	
	Văn phòng
	Phòng Thiết kế mẫu Điều tra thống kê
	Phòng Điều tra thống kê 
	Phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính
	Phòng Quản lý và Ứng dụng CNTT thống kê
	Trung tâm
 Tư vấn và dịch vụ điều tra TK
	Trung  tâm Tin học thống kê khu vực I
	Trung tâm Tin học thống kê khu vực II
	Trung tâm Tin học thống kê khu vực III

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Tổng số
	163
	8
	7
	11
	6
	7
	8
	55
	32
	25

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	22
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1
	Vị trí Cục trưởng Cục Thu thập thông tin thống kê
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vị trí Phó Cục trưởng Cục Thu thập thông tin thống kê
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vị trí Chánh văn phòng
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vị trí Trưởng phòng Thiết kế mẫu Điều tra thống kê
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vị trí Trưởng phòng Điều tra thống kê
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Vị trí Trưởng phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Vị trí Trưởng phòng Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	8
	Vị trí Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ thống kê
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	9
	Vị trí Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực I
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	10
	Vị trí Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực II
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	11
	Vị trí Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực III
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	12
	Vị trí Phó chánh Văn phòng
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Vị trí Phó Trưởng phòng Thiết kế mẫu Điều tra thống kê
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Vị trí Phó Trưởng phòng Điều tra  thống kê
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Vị trí Phó Trưởng phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Vị trí Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý và Ứng dụng   công nghệ thông tin thống kê
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	17
	Vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ thống kê
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	18
	Vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực I
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	19
	Vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực II
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	20
	Vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực III
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	II
	Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ
	136
	1
	5
	9
	4
	5
	6
	53
	30
	23

	1
	Vị trí xây dựng kế hoạch công tác, văn bản quản lý chỉ đạo chung của Cục 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vị trí xây dựng các phương án điều tra thống kê thuộc lĩnh vực kinh tế
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vị trí xây dựng, cập nhật dàn mẫu và thiết kế mẫu điều tra thống kê thuộc lĩnh vực kinh tế
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vị trí thiết kế các công cụ thu thập thông tin thống kê
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vị trí tổ chức, quản lý tích hợp dữ liệu thống kê
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Vị trí biên soạn tài liệu, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng thu thập thông tin 
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Vị trí tổng hợp, đánh giá chất lượng dữ liệu của cuộc điều tra
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Vị trí khai thác, tổng hợp từ Bộ ngành thuộc khối kinh tế, tổng hợp
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Vị trí khai thác, tổng hợp từ Bộ ngành thuộc khối xã hội
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Vị trí Công nghệ thông tin thống kê
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	11
	Vị trí tư liệu hóa tài liệu thu thập thông tin (p.án, phiếu điều tra…)
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	12
	Vị trí quản lý và lưu trữ dữ liệu, quản trị Website
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	13
	Tư vấn hỗ trợ người dùng tin
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	14
	 Vị trí Quản trị mạng vật lý, logic
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	1

	15
	 Vị trí Quản trị ứng dụng, dịch vụ mạng
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	1

	16
	 Vị trí Quản trị, hỗ trợ người dùng
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	2

	17
	 Vị trí Bảo trì thiết bị
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2

	18
	 Vị trí An ninh, an toàn mạng
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	19
	 Vị trí Quản trị cơ sở dữ liệu
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	2

	20
	 Vị trí Khảo sát, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho các cuộc điều tra
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	2

	21
	 Vị trí Xây dựng mô hình chuẩn hóa cho các cuộc điều tra
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	1

	22
	 Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu trung gian cho các cuộc điều tra
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	2
	1

	23
	 Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu OLAP và khai thác dữ liệu
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	2

	24
	Vị trí Thiết kế các ứng dụng
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	5
	5

	25
	 Vị trí Nhận và bàn giao Phiếu điều tra thống kê
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	1

	26
	Vị trí Kiểm tra số liệu theo Phiếu điều tra thống kê
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	1

	27
	 Vị trí Quét Phiếu điều tra thống kê
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	1

	28
	 Vị trí Kiểm tra logic Phiếu điều tra thống kê
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ
	5
	5
	      -     
	     -     
	    -     
	    -     
	    -     
	     -     
	      -     
	     -     

	1
	Vị trí Kế toán trưởng
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vị trí Kế toán viên
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vị trí Văn thư, thủ quỹ
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vị trí văn phòng, lưu trữ, quản trị
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Đội ngũ công chức, viên chức

Tổng số biên chế của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê được xác định theo vị trí việc làm; công chức, viên chức của Cục có trình độ nghiệp vụ thống kê theo quy định của pháp luật và có kỹ năng tin học đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu và hỗ trợ người dùng tin, cụ thể:

	STT
	Đơn vị
	Biên chế dự kiến
	Điều chuyển từ đơn vị

	
	Lãnh đạo Cục
	4
	- Chuyển 5 biên chế công chức của Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT; 5 biên chế của Vụ Thống kê Công nghiệp; 5 biên chế của Vụ Thống kê Nông nghiệp; 6 biên chế của Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ; 5 biên chế của Vụ Thống kê Dân số; 6 biên chế của Vụ Thống kê xã hội và Môi trường; 1 biên chế của Văn phòng Tổng cục.
- 8 Biên chế viên chức của Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê; 55 chế viên chức Trung tâm Tin học thống kê khu vực I; 32 chế viên chức Trung tâm Tin học thống kê khu vực II; 25 chế viên chức Trung tâm Tin học thống kê khu vực III.

	1
	Văn phòng
	8
	

	2
	Phòng Thiết kế mẫu Điều tra thống kê
	7
	

	3
	Phòng Điều tra thống kê
	11
	

	4
	Phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính
	6
	

	5
	Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê
	7
	

	6
	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê
	8
	

	7
	Trung tâm Tin học thống kê khu vực I
	55
	

	8
	Trung tâm Tin học thống kê khu vực II
	32
	

	9
	Trung tâm Tin học thống kê khu vực III
	25
	

	
	 Tổng số
	163
	

	
	Trong đó:  - Biên chế công chức
	43
	

	
	                 - Biên chế viên chức
	120
	


Đội ngũ công chức, viên chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê chủ yếu được điều động một số công chức, viên chức có kinh nghiệm tổ chức điều tra thống kê từ các vụ thống kê chuyên ngành và viên chức của 3 Trung tâm Tin học Thống kê; Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ thống kê trên cơ sở sắp xếp, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan. 
5. Trụ sở, trang thiết bị làm việc và kinh phí hoạt động

- Trụ sở làm việc của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê sẽ được bố trí trong trụ sở làm việc của cơ quan Tổng cục Thống kê trên cơ sở sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê;

- Trang thiết bị làm việc được đầu tư mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thống kê;

- Kinh phí hoạt động của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động thống kê của Tổng cục Thống kê và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Vụ Tổ chức cán bộ 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo, trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê; quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống thống kê tập trung để thực hiện điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị liên quan sang Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê.
2. Văn phòng Tổng cục: Chủ trì, phối hợp với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê bố trí các phòng làm việc, hội thảo và trang bị các thiết bị phục vụ cho hoạt động của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê.
3. Vụ Kế hoạch tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thành lập phòng Kế toán - Tài vụ tại Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê.

- Xây dựng các quy trình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê lập dự toán các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê, thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.
4. Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê
- Ban hành quy chế làm việc của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê; quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục; xây dựng đề án vị trí việc làm của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê./.

           BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
� Nay là Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 (thay thế Quyết định số 803/2012/QĐ-TTg)


� UNECE (2013), Generic Statistical Business Process Model Version 5.0 (GSBPM5.0)
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